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וְהָיָה1֙
và–là
H1961

י־ כִּֽ
vì

תָב֣וֹא
đến
H0935

אֶל־
đến
H0413

רֶץ הָאָ֔
đất
H0776

אֲשֶׁר֙
mà

יְהוָה֣
Đức–Giê-hô-va
H3068

יךָ אֱלֹהֶ֔
Đức–Chúa–Trời–ngươi
H0430

ן נֹתֵ֥
đặt
H5414

לְךָ֖
cho–nó

נַחֲלָה֑
sản–nghiệp
H5159

הּ ירִשְׁתָּ֖ וִֽ
và–chiếm–hữu–nó
H3423

בְתָּ וְיָשַׁ֥
và–ở
H3427

הּ׃ בָּֽ
—

Khi ngươi đã vào trong xứ mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp, khi nhận được và ở 
tại đó rồi,

וְלָקַחְת2ָּ֞
và–lấy
H3947

ית  ׀מֵרֵאשִׁ֣
từ–đầu–mùa
H7225

כָּל־
mo�i
H3605

י פְּרִ֣
trái
H6529

ה הָאֲדָמָ֗
đất
H0127

ר אֲשֶׁ֨
mà

יא תָּבִ֧
đến
H0935

אַרְצְךָ֛ מֵֽ
từ–đất–ngươi
H0776

ר אֲשֶׁ֨
mà

יְהוָה֧
Đức–Giê-hô-va
H3068

אֱלֹהֶ֛יךָ
Đức–Chúa–Trời–ngươi
H0430

ן נֹתֵ֥
đặt
H5414

לָ֖ךְ
cho–nó

וְשַׂמְתָּ֣
và–đặt

נֶא בַטֶּ֑
נֶא בַטֶּ֑
H2935

֙ לַכְתָּ וְהָֽ
và–đi
H1980

אֶל־
đến
H0413

הַמָּק֔וֹם
nơi
H4725

ר אֲשֶׁ֤
mà

יִבְחַר֙
cho�n
H0977

יְהוָה֣
Đức–Giê-hô-va
H3068

יךָ אֱלֹהֶ֔
Đức–Chúa–Trời–ngươi
H0430

ן לְשַׁכֵּ֥
cho–ở
H7931

שְׁמ֖וֹ
danh–nó
H8034

ׁם׃ שָֽ
ở–đó
H8033

thì phải lấy hoa quả đầu mùa của thổ sản mình thâu-hoạch trong xứ mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi ban cho 
ngươi, để trong một cái giỏ, rồi đi đến chỗ Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi sẽ cho�n để danh Ngài ở.

3֙ וּבָאתָ
và–đến
H0935

אֶל־
đến
H0413

ן הַכֹּהֵ֔
thầy–tế–lễ
H3548

ר אֲשֶׁ֥
mà

יִהְיֶה֖
là
H1961

ים בַּיָּמִ֣
trong–ngày
H3117

הָהֵם֑
ho�
H1992

וְאָמַרְתָּ֣
và–nói
H0559

יו אֵלָ֗
với–người
H0413

דְתִּי הִגַּ֤
rao–báo
H5046

הַיּוֹם֙
ngày
H3117

לַיהוָה֣
cho–Đức–Giê-hô-va
H3068

יךָ אֱלֹהֶ֔
Đức–Chúa–Trời–ngươi
H0430

כִּי־
vì

֙ בָא֙תִי
đến
H0935

אֶל־
đến
H0413

רֶץ הָאָ֔
đất
H0776

ר אֲשֶׁ֨
mà

ע נִשְׁבַּ֧
thề
H7650

יְהוָה֛
Đức–Giê-hô-va
H3068

ינוּ לַאֲבֹתֵ֖
cho–cha–chúng–ta
H0001

לָ֥תֶת
cho–đặt
H5414

נוּ׃ לָֽ
cho–nó

Ngươi sẽ tới cùng thầy tế lễ làm chức đang thì đó, mà nói rằng: Ngày nay, trước mặt Giê-hô-va Ðức Chúa Trời 
ông, tôi nhận biết tôi đã vào trong xứ mà Ðức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phu� ban cho chúng tôi.

ח4 וְלָקַ֧
và–lấy
H3947

הַכֹּהֵ֛ן
thầy–tế–lễ
H3548

נֶא הַטֶּ֖
נֶא הַטֶּ֖
H2935

מִיָּדֶ֑ךָ
từ–tay–ngươi
H3027

נִּיח֔וֹ וְהִ֨
và–đặt–xuống–nó
H3240

י לִפְנֵ֕
trước–mặt
H6440

ח מִזְבַּ֖
bàn–thờ
H4196

יְהוָה֥
Đức–Giê-hô-va
H3068

יךָ׃ אֱלֹהֶֽ
Đức–Chúa–Trời–ngươi
H0430

Ðoạn, thầy tế lễ sẽ lấy cái giỏ khỏi tay ngươi, để trước bàn thờ của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi.
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ית5ָ וְעָנִ֨
và–đáp

וְאָמַרְתָּ֜
và–nói
H0559

׀לִפְנֵי֣ 
trước–mặt
H6440

יְהוָה֣
Đức–Giê-hô-va
H3068

יךָ אֱלֹהֶ֗
Đức–Chúa–Trời–ngươi
H0430

֙ אֲרַמִּי
֙ אֲרַמִּי
H0761

אֹבֵד֣
bi �–diệt
H0006

י אָבִ֔
cha–ta
H0001

וַיֵּ֣רֶד
và–đi–xuống
H3381

יְמָה מִצְרַ֔
Ai-cập–nó
H4714

וַיָּ֥גָר
và–ngu�

ם שָׁ֖
ở–đó
H8033

בִּמְתֵ֣י
בִּמְתֵ֣י
H4962

מְעָט֑
ít
H4592

יְהִי־ וַֽ
và–là
H1961

ם שָׁ֕
ở–đó
H8033

לְג֥וֹי
cho–các–nước

גָּד֖וֹל
lớn

עָצ֥וּם
hùng–mạnh
H6099

ב׃ וָרָֽ
và–nhiều

Ðoạn, ngươi cất tiếng nói tại trước mặt Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi rằng: Tổ phu� tôi là người A-ram phiêu lưu, 
đi xuống xứ Ê-díp-tô kiều ngu� tại đó, số người ít, mà lại trở thành một dân tộc lớn, mạnh và đông.

עו6ּ וַיָּרֵ֧
và–xấu

אֹתָ֛נוּ
chúng–ta
H0853

ים הַמִּצְרִ֖
người–Ai-cập
H4713

וַיְעַנּ֑וּנוּ
và–hạ–mình–chúng–ta

וַיִּתְּנ֥וּ
và–đặt
H5414

עָלֵ֖ינוּ
trên–chúng–ta

ה עֲבֹדָ֥
công–việc
H5656

ׁה׃ קָשָֽ
ׁה׃ קָשָֽ
H7186

Người Ê-díp-tô ngược đãi và khắc bức chúng tôi, bắt làm công di �ch nho�c nhằn.

ק7 וַנִּצְעַ֕
ק וַנִּצְעַ֕
H6817

אֶל־
đến
H0413

יְהוָה֖
Đức–Giê-hô-va
H3068

אֱלֹהֵי֣
Đức–Chúa–Trời
H0430

אֲבֹתֵ֑ינוּ
cha–chúng–ta
H0001

וַיִּשְׁמַ֤ע
và–nghe
H8085

יְהוָה֙
Đức–Giê-hô-va
H3068

אֶת־
—
H0853

נוּ קֹלֵ֔
tiếng–chúng–ta

וַיַּ֧רְא
và–thấy
H7200

אֶת־
—
H0853

עָנְיֵנ֛וּ
עָנְיֵנ֛וּ
H6040

וְאֶת־
và
H0853

עֲמָלֵ֖נוּ
עֲמָלֵ֖נוּ
H5999

וְאֶת־
và
H0853

נוּ׃ לַחֲצֵֽ
נוּ׃ לַחֲצֵֽ
H3906

Bấy giờ, chúng tôi kêu van cùng Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của tổ phu� chúng tôi. Ðức Giê-hô-va nghe thấu, thấy sự 
gian nan lao khổ và sự hà hiếp của chúng tôi,

וַיּוֹצִאֵ֤נו8ּ
và–ra–chúng–ta
H3318

יְהוָה֙
Đức–Giê-hô-va
H3068

יִם מִמִּצְרַ֔
từ–Ai-cập
H4714

בְּיָד֤
trong–tay
H3027

חֲזָקָה֙
mạnh
H2389

עַ וּבִזְרֹ֣
và–trong–cánh–tay
H2220

נְטוּיָ֔ה
giơ–ra
H5186

א וּבְמֹרָ֖
א וּבְמֹרָ֖

ל גָּדֹ֑
lớn

וּבְאֹת֖וֹת
và–trong–dấu–hiệu
H0226

ים׃ וּבְמֹפְתִֽ
và–trong–dấu–lạ
H4159

bèn dùng cánh tay quyền năng giơ thẳng ra và các dấu kỳ, phép lạ lớn đáng kinh khủng, mà rút chúng tôi khỏi 
xứ Ê-díp-tô,

נו9ּ וַיְבִאֵ֖
và–đến–chúng–ta
H0935

אֶל־
đến
H0413

הַמָּק֣וֹם
nơi
H4725

הַזֶּ֑ה
này
H2088

וַיִּתֶּן־
và–đặt
H5414

֙ לָנ֙וּ
cho–nó

אֶת־
—
H0853

הָאָרֶ֣ץ
đất
H0776

את הַזֹּ֔
này
H2063

אֶ֛רֶץ
đất
H0776

זָבַ֥ת
ra–khí–hư
H2100

חָלָ֖ב
sữa
H2461

שׁ׃ וּדְבָֽ
và–mật–ong
H1706

dẫn chúng tôi vào nơi nầy, và ban xứ nầy cho, tức là xứ đượm sữa và mật.
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ה10 וְעַתָּ֗
và–bây–giờ
H6258

הִנֵּ֤ה
kìa
H2009

֙ הֵבֵא֙תִי
đến
H0935

אֶת־
—
H0853

רֵאשִׁית֙
đầu–mùa
H7225

י פְּרִ֣
trái
H6529

ה הָאֲדָמָ֔
đất
H0127

אֲשֶׁר־
mà

תָּה נָתַ֥
đặt
H5414

י לִּ֖
cho–nó

יְהוָה֑
Đức–Giê-hô-va
H3068

וְהִנַּחְתּ֗וֹ
và–đặt–xuống–nó
H3240

֙ לִפְנֵי
trước–mặt
H6440

יְהוָה֣
Đức–Giê-hô-va
H3068

יךָ אֱלֹהֶ֔
Đức–Chúa–Trời–ngươi
H0430

יתָ שְׁתַּחֲוִ֔ וְהִֽ
và–thờ–phượng
H7812

לִפְנֵי֖
trước–mặt
H6440

יְהוָה֥
Đức–Giê-hô-va
H3068

יךָ׃ אֱלֹהֶֽ
Đức–Chúa–Trời–ngươi
H0430

Vậy bây giờ, Ðức Giê-hô-va ôi! tôi đem những hoa quả đầu mùa của đất mà Ngài đã ban cho tôi. Ðoạn, ngươi sẽ 
để hoa quả đó trước mặt Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, và thờ lạy trước mặt Ngài;

וְשָׂמַחְת11ָּ֣
và–vui–mừng
H8055

בְכָל־
mo�i
H3605

הַטּ֗וֹב
הַטּ֗וֹב

ר אֲשֶׁ֧
mà

נָֽתַן־
đặt
H5414

לְךָ֛
cho–nó

יְהוָה֥
Đức–Giê-hô-va
H3068

יךָ אֱלֹהֶ֖
Đức–Chúa–Trời–ngươi
H0430

וּלְבֵיתֶ֑ךָ
và–cho–nhà–ngươi

אַתָּה֙
ngươi

י וְהַלֵּוִ֔
và–người–Lê-vi
H3881

וְהַגֵּ֖ר
và–người–ngoại–kiều
H1616

ר אֲשֶׁ֥
mà

ךָ׃ בְּקִרְבֶּֽ
trong–lòng–ruột–ngươi
H7130

ס
—

rồi ngươi, người Lê-vi, và kẻ khách lạ ở giữa ngươi, luôn với nhà của người sẽ vui vẻ về các phước lành mà Giê-hô-
va Ðức Chúa Trời ngươi đã ban cho ngươi.

י12 כִּ֣
vì

ה תְכַלֶּ֞
hoàn–tất
H3615

עְשֵׂר לַ֠
עְשֵׂר לַ֠
H6237

אֶת־
—
H0853

כָּל־
mo�i
H3605

ר מַעְשַׂ֧
phần–mười
H4643

תְּבוּאָתְךָ֛
hoa–lợi–ngươi
H8393

בַּשָּׁנָה֥
trong–năm
H8141

ת הַשְּׁלִישִׁ֖
thứ–ba
H7992

שְׁנַת֣
năm
H8141

ר מַּעֲשֵׂ֑ הַֽ
phần–mười
H4643

ה וְנָתַתָּ֣
và–đặt
H5414

י לַלֵּוִ֗
cho–người–Lê-vi
H3881

לַגֵּר֙
cho–người–ngoại–kiều
H1616

לַיָּת֣וֹם
cho–cô–nhi
H3490

אַלְמָנָ֔ה וְלָֽ
và–cho–góa–phu�
H0490

וְאָכְל֥וּ
và–ăn
H0398

יךָ בִשְׁעָרֶ֖
trong–cổng–ngươi
H8179

עוּ׃ וְשָׂבֵֽ
và–no–đủ
H7646

Khi ngươi đã thâu xong các thuế một phần mười về huê lợi năm thứ ba, là năm thuế một phần mười, thì phải cấp 
thuế đó cho người Lê-vi, khách lạ, kẻ mồ côi, và cho người góa bu�a, dùng làm lương thực trong các thành ngươi, 
và những người ấy sẽ ăn no nê;

וְאָמַרְת13ָּ֡
và–nói
H0559

֩ לִפְנֵי
trước–mặt
H6440

יְהוָ֨ה
Đức–Giê-hô-va
H3068

יךָ אֱלֹהֶ֜
Đức–Chúa–Trời–ngươi
H0430

בִּעַרְ֧תִּי
thiêu–đốt

דֶשׁ הַקֹּ֣
nơi–thánh
H6944

מִן־
từ

יִת הַבַּ֗
nhà

וְגַ֨ם
và–cũng
H1571

יו נְתַתִּ֤
đặt–nó
H5414

֙ לַלֵּוִי
cho–người–Lê-vi
H3881

וְלַגֵּר֙
và–cho–người–ngoại–kiều
H1616

לַיָּת֣וֹם
cho–cô–nhi
H3490

וְלָאַלְמָנָ֔ה
và–cho–góa–phu�
H0490

כְּכָל־
mo�i
H3605

מִצְוָתְךָ֖
điều–răn–ngươi
H4687

ר אֲשֶׁ֣
mà

צִוִּיתָ֑נִי
truyền–lệnh–ta
H6680

א־ ֹֽ ל
không
H3808

רְתִּי עָבַ֥
vượt–qua

יךָ מִמִּצְוֹתֶ֖
từ–điều–răn–ngươi
H4687

א ֹ֥ וְל
và–không
H3808

חְתִּי׃ שָׁכָֽ
quên
H7911

rồi ngươi sẽ nói tại trước mặt Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, rằng: Tôi đã đem những vật thánh khỏi nhà tôi và 
cấp cho người Lê-vi, khách lạ, kẻ mồ côi, cùng người góa bu�a, chiếu theo các mạng li �nh mà Ngài đã phán dặn tôi; 
tôi không phạm, cũng không quên một mạng li �nh nào của Ngài.
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לאֹ־14
không
H3808

לְתִּי אָכַ֨
ăn
H0398

י בְאֹנִ֜
י בְאֹנִ֜
H0205

נּוּ מִמֶּ֗
từ–nó

וְלאֹ־
và–không
H3808

בִעַרְ֤תִּי
thiêu–đốt

֙ מִמֶּנּ֙וּ
từ–nó

א בְּטָמֵ֔
trong–ô–uế
H2931

וְלאֹ־
và–không
H3808

תִּי נָתַ֥
đặt
H5414

נּוּ מִמֶּ֖
từ–nó

לְמֵת֑
cho–chết
H4191

עְתִּי שָׁמַ֗
nghe
H8085

֙ בְּקוֹל
trong–tiếng

יְהוָה֣
Đức–Giê-hô-va
H3068

י אֱלֹהָ֔
Đức–Chúa–Trời–ta
H0430

יתִי עָשִׂ֕
làm

ל כְּכֹ֖
mo�i
H3605

ר אֲשֶׁ֥
mà

נִי׃ צִוִּיתָֽ
truyền–lệnh–ta
H6680

Trong lúc tang chế, tôi không ăn đến vật thánh nầy; khi bi � ô uế, tôi không đu�ng đến đó, và cũng không vì một 
người chết mà dùng đến; tôi vâng theo tiếng Giê-hô-va Ðức Chúa Trời tôi, và làm y như mo�i điều Ngài đã phán 
dặn tôi.

הַשְׁקִיפָה15֩
הַשְׁקִיפָה֩
H8259

מִמְּע֨וֹן
מִמְּע֨וֹן
H4583

קָדְשְׁךָ֜
nơi–thánh–ngươi
H6944

מִן־
từ

יִם הַשָּׁמַ֗
trời
H8064

וּבָרֵ֤ךְ
và–chúc–phước
H1288

ת־ אֶֽ
—
H0853

עַמְּךָ֙
dân–ngươi

אֶת־
—
H0853

ל יִשְׂרָאֵ֔
Y-sơ-ra-ên
H3478

וְאֵת֙
và
H0853

ה הָאֲדָמָ֔
đất
H0127

ר אֲשֶׁ֥
mà

תָּה נָתַ֖
đặt
H5414

לָנ֑וּ
cho–nó

ר כַּאֲשֶׁ֤
như–như

֙ נִשְׁבַּעְ֙תָּ
thề
H7650

ינוּ לַאֲבֹתֵ֔
cho–cha–chúng–ta
H0001

אֶ֛רֶץ
đất
H0776

זָבַ֥ת
ra–khí–hư
H2100

חָלָ֖ב
sữa
H2461

שׁ׃ וּדְבָֽ
và–mật–ong
H1706

ס
—

Cầu Chúa từ nơi cư-sở thánh của Ngài trên trời cao, đoái xem và ban phước cho dân Y-sơ-ra-ên của Ngài, cùng 
đất mà Ngài đã ban cho chúng tôi, tức là xứ đượm sữa và mật nầy, y như Ngài đã thề cùng tổ phu� chúng tôi.

הַיּ֣וֹם16
ngày
H3117

הַזֶּ֗ה
này
H2088

יְהוָ֨ה
Đức–Giê-hô-va
H3068

יךָ אֱלֹהֶ֜
Đức–Chúa–Trời–ngươi
H0430

מְצַוְּךָ֧
truyền–lệnh–ngươi
H6680

לַעֲשׂ֛וֹת
cho–làm

אֶת־
—
H0853

ים הַחֻקִּ֥
luật–lệ
H2706

לֶּה הָאֵ֖
này
H0428

וְאֶת־
và
H0853

הַמִּשְׁפָּטִ֑ים
phép–tắc
H4941

וְשָׁמַרְתָּ֤
và–giữ
H8104

֙ וְעָשִׂי֙תָ
và–làm

ם אוֹתָ֔
chúng
H0853

בְּכָל־
mo�i
H3605

לְבָבְךָ֖
lòng–ngươi
H3824

וּבְכָל־
và–mo�i
H3605

ׁךָ׃ נַפְשֶֽ
linh–hồn–ngươi
H5315

Ngày nay, Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi dặn biểu ngươi làm theo các luật lệ và mạng li �nh nầy; vậy, phải hết 
lòng hết ý mà làm theo cách kỷ cang.

אֶת־17
—
H0853

יְהוָה֥
Đức–Giê-hô-va
H3068

רְתָּ הֶאֱמַ֖
nói
H0559

הַיּ֑וֹם
ngày
H3117

לִהְיוֹת֩
cho–là
H1961

לְךָ֨
cho–nó

ים אלֹהִ֜ לֵֽ
cho–Đức–Chúa–Trời
H0430

וְלָלֶכֶ֣ת
và–cho–đi
H3212

יו בִּדְרָכָ֗
trong–đường–nó
H1870

ר וְלִשְׁמֹ֨
và–cho–giữ
H8104

יו חֻקָּ֧
luật–lệ–nó
H2706

וּמִצְוֹתָ֛יו
và–điều–răn–nó
H4687

יו וּמִשְׁפָּטָ֖
và–phép–tắc–nó
H4941

עַ וְלִשְׁמֹ֥
và–cho–nghe
H8085

בְּקֹלֽוֹ׃
trong–tiếng–nó

Ngày nay, ngươi hứa nhận Giê-hô-va làm Ðức Chúa Trời ngươi, đi theo đường lối Ngài, gìn giữ các luật lệ, điều 
răn và mạng li �nh Ngài, cùng vâng theo tiếng phán của Ngài.
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וַֽיהוָ֞ה18
và–Đức–Giê-hô-va
H3068

ירְךָ֣ הֶאֱמִֽ
nói–ngươi
H0559

הַיּ֗וֹם
ngày
H3117

לִהְי֥וֹת
cho–là
H1961

לוֹ֙
cho–nó

לְעַם֣
cho–dân

ה סְגֻלָּ֔
ה סְגֻלָּ֔
H5459

ר כַּאֲשֶׁ֖
như–như

דִּבֶּר־
phán
H1696

לָךְ֑
cho–nó

ר וְלִשְׁמֹ֖
và–cho–giữ
H8104

כָּל־
mo�i
H3605

יו׃ מִצְוֹתָֽ
điều–răn–nó
H4687

Ngày nay, Ðức Giê-hô-va đã hứa nhận ngươi làm một dân thuộc riêng về Ngài, y như Ngài đã phán cùng ngươi, 
và ngươi sẽ gìn giữ hết các điều răn Ngài,

וּֽלְתִתְּך19ָ֣
và–cho–đặt–ngươi
H5414

עֶלְי֗וֹן
עֶלְי֗וֹן

עַל֤
trên

כָּל־
mo�i
H3605

הַגּוֹיִם֙
các–nước

ר אֲשֶׁ֣
mà

ה עָשָׂ֔
làm

ה לִתְהִלָּ֖
ה לִתְהִלָּ֖
H8416

ם וּלְשֵׁ֣
và–cho–danh
H8034

וּלְתִפְאָרֶ֑ת
וּלְתִפְאָרֶ֑ת
H8597

הְיֹתְךָ֧ וְלִֽ
và–cho–là–ngươi
H1961

עַם־
dân

שׁ קָדֹ֛
thánh
H6918

לַיהוָה֥
cho–Đức–Giê-hô-va
H3068

יךָ אֱלֹהֶ֖
Đức–Chúa–Trời–ngươi
H0430

ר כַּאֲשֶׁ֥
như–như

ר׃ דִּבֵּֽ
phán
H1696

ס
—

để Ngài ban cho ngươi sự khen ngợi, danh tiếng, và sự tôn tro�ng trổi hơn mo�i dân mà Ngài đã tạo, và ngươi trở 
nên một dân thành cho Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, y như Ngài đã phán vậy.
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